
                                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2021- 2022

Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Phụ huynh học sinh Số điện thoại

Nguyễn Ngọc Bảo Anh 04/04/2016 Hà Thị Thanh 098469xxxx

Nguyễn Minh Anh 17/07/2016 Nguyễn Thùy Dương 036277xxxx

Nguyễn Ngọc An Nhiên 02/01/2016 Nguyễn Ngọc Thu 09483xxxx

Nguyễn Mỹ Nga 11/11/2016 Vũ Hải Yến 096288xxxx

20/06/2016 Vũ Khánh Quỳnh 093386xxxx

11/06/2016 Đỗ Thị Kim Ngân 098490xxxx

13/06/2016 Trần Thị Thanh Nga

31/13/2016 Lại Phương Hiền 093697xxxx

19/02/2016 Nguyễn Thị Kim Oanh 038999xxxx

06/07/2016 Lê Thanh Huyền 078565xxxx

03/04/2016 Trần Hải Oanh 093328xxxx

03/04/2016 Trần Hải Oanh 093328xxxx

17/12/2016 Kiều Thị Hoa 033461xxxx

14/02/2016 Hương 037454xxxx

05/10/2016 Nguyễn Thị Hoa 038351xxxx

20/03/2016 Nguyễn Thị Tâm 098851xxxx

18/05/2016 Trịnh Thị Hương 091520xxxx

07/10/2016 Nguyễn Thị Mùi 096905xxxx

17/06/2016 Nguyễn Khánh Linh 092426xxxx

02/06/2016 Đỗ Thị Trà Mi 035354xxxx

27/04/2016 Chu Khánh Linh 038338xxxx

15/7/2016 Nguyễn Thị Thu Huyền 097368xxxx

20/02/2016 Nguyễn Thị Thoa 096866xxxx

22/12/2016 Nguyễn Thùy Linh 098894xxxx

02/05/2016 Trần Thanh Hương 094866xxxx

02/05/2016 Trần Thanh Hương 094866xxxx

Đặng Gia Hưng 29/12/2016 Đăng Văn Huy 090126xxxx

Lê Ngọc Linh 14/9/2016 Hoàng Thị Triệu 038383xxxx

Hoàng Mỹ Hạnh 30/11/16 Đoàn Thị Sen 091432xxxx

Nguyễn Bảo An 23/8/16 Đoàn Thị Lụa 096828xxxx

Phạm Bảo Minh 03/04/2016 Trần Hải Oanh 093328xxxx

Phạm Bảo Linh 03/04/2016 Trần Hải Oanh 093328xxxx

Ngô Gia Phúc 25/11/2016 Từ Mỹ Linh 096338xxxx

Nguyễn Huyền Thư 04/03/2016 Nguyễn Thu Huyền 096652xxxx

Đoàn Anh Thư 24/10/2016 Trần Thu Hoài 081455xxxx

Nguyễn Duyên Phúc An 16/11/2016 Nguyễn Duyên Tưởng 094286xxxx

11/04/2017 Lê Thị Hương 034847xxxx

24/12/2017 Lê Ngọc Hải 097301xxxx

23/05/2017 Lại Quỳnh Hoa 078511xxxx

21/03/2017 Đoàn Thị Minh Phương 098665xxxx

24/10/2017 Bùi Thị Trinh

23/12/2017 Nguyễn Thị Phương Hoa 094523xxxx

15/1/2017 Hoàng thị Định 098890xxxx

15/1/2017 Hoàng thị Định 098890xxxx

06/04/2017 Cấn Thị Thu Hằng 097343xxxx

04/01/2017 Nguyễn Thị Thu Huyền 098990xxxx

04/06/2017 Nguyễn Hà My 032719xxxx

26/12/2017 Huỳnh Huyền Trang 094330xxxx

19/8/2017 Phạm Quang An 096892xxxx

18/5/2017 Phạm Hoài Linh 097584xxxx

29/03/2017 Nguyễn Thị Thanh Hồng 094328xxxx

02/07/2017 Phạm Hữu Thương 091612xxxx

25/9/2017 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh 094645xxxx

10/01/2017 Nguyễn Thị Mỹ Lan 094645xxxx

UBND QUẬN THANH XUÂN

TRƯỜNG MN ÁNH DƯƠNG

Đỗ Phương Anh

Phạm Tuệ Lâm

Tống Thùy Dương

Lê Trần Minh Sơn

Trần Minh Hoàng

Lại Duy Minh Hiếu

Phạm Thanh Trúc

Nguyễn Thủy Tiên

Nguyễn Minh  Anh

Đào Đức Anh

Lê Trung Kiêm 

Phạm Bảo Linh

Phạm Bảo Minh

Lương Thanh Hỏa

Bùi Quỳnh Anh 

Nguyễn Đức Anh

Nguyễn Bảo An

Lê Ngọc Minh Châu

Lại Nguyện

Nguyễn Linh Nhi

Nguyễn Minh Cường

Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Anh Thư

Trần Quỳnh Anh

Trần Diệu Anh

Trần Gia Minh

Phan Văn Đắc

Trần Ngọc Bảo Hân

Võ Hoàng Phúc

Phạm Thanh Trúc

Phùng Tiến Tuấn

Phạm Thùy Trang

Mai Phương Linh

Trần Anh Đức

Trần Nhật Minh

Phạm Nhật Linh

Nguyễn Khánh Nam

Trần Minh Khôi

Trần Huy Khánh

Phan Thanh Tuyền



13/10/2017 Nguyễn Hồng Vân 096202xxxx

29/01/2017 Trương Kim oanh 036657xxxx

17//7/2017 Trần Thu Huyền 096652xxxx

21/5/2017 Quản Minh Thu 093657xxxx

Trần Ngọc Trang Mi 18/10/2018 Trần Quang Tùng 096302xxxx

Nguyễn Phúc Linh Đan 05/11/2018 Nguyễn Xuân Quyết 091688xxxx

Cao Minh Hạnh 18/4/2018 Vũ Thùy Giang 093459xxxx

Trần Vĩnh Tuấn 25/7/2018 Trần Xuân Trình 098185xxxx

Trần Hạo Nhiên 8/11/1018 Trần Đình Hiếu 094496xxxx

Nguyễn Ngọc Linh 22/12/2018 Nguyễn Sỹ Phúc 093437xxxx

Nguyễn Hải Lâm 12/10/2018 Nguyễn Thị Nhung 096397xxxx

Nguyễn Ngọc Gia Bảo 18/12/2018 Quản Minh Thu 093657xxxx

Nguyễn Bảo Hân 29/11/2018 Vũ Thị Thu Hương 096278xxxx

Hà Gia Ân 11/04/2018 Nguyễn Thị Thu Hồng 097710xxxx

Phan Ngọc Thanh 10/11/2018 Nguyễn Ngọc Tâm 098859xxxx

Phạm Minh Đăng 22/1/2018 Quản Minh Thu

Phạm Bảo Quân 31/1/2018 Trần Thị Mỹ Hảo 0918700xxxx

Đỗ Diệu An 07/06/2018 Trần Thu Hiền 098889xxxx

Đỗ Diệu Anh 07/06/2018 Trần Thu Hiền 098889xxxx

Nguyễn Sỹ Huỳnh Anh 20/9/2018

Phạm Hoàng Nguyên 20/9/2018 Mai Thị Linh 098435xxxx

Cao Phạm Phương Vân 15/1/2018 Phạm Thị Thành 093447xxxx

Phạm Thành Hưng 02/12/2018 Lê Thị Thu Hà 037664xxxx

Ngô Gia Hân 21/5/2018 Nguyễn Thị Thu Hằng 032926xxxx

Phạm Gia Hân 20/8/2018 Đỗ Thị Hải

Trần Vinh Tuấn 25/7/2018 Phạm Thị Huyền 038381xxxx

Nguyễn Hoàng Nam 19/12/2018 Đỗ Thị Hồng 090460xxxx

Dương Uyên Nhi 14/10/2018 090409xxxx

Nguyễn Trọng Đức Huy 06/09/2018 Lê Thị Thu 086271xxxx

Nguyễn Hải Lâm 10/12/2018 Nguyễn Thị Nhung

Huỳnh Đức Nam 13/5/2018 Lê Thị Thúy Nga 094331xxxx

Trần Đình Chí Kiên 26/12/2018 Nguyễn Thị Ngọc Mai 096667xxxx

Hồ Hoàng Bách 07/10/2018 Nguyễn Thị Minh Thu 094309xxxx

Nguyễn Bảo Hân 29/11/2018 Vũ Thị Thu Hương 096278xxxx

09/09/2019 Nguyễn Thị An 098786xxxx

15/02/2019 Lê Thị Hiền 088820xxxx

07/11/2019 Nguyễn Hoàng Việt 098783xxxx

27/06/2019 Trương Ngọc Khánh 091490xxxx

28/09/2019 Nguyễn Vũ Kiều An 092228xxxx

01/01/2019 Nguyễn Thị Vân Anh 097617xxxx

25/03/2019 Bùi Thị Thủy 094378xxxx

29/03/2019 Nguyễn Thị Hồng Nhung

02/06/2019 Lê Thị Hòa 096942xxxx

18/09/2019 Tạ Thị Hồng Trang 096945xxxx

11/09/2019 Nguyễn Hoàng Yến 035878xxxx

20/10/2019 Đặng Thu Cúc 096651xxxx

14/1/2019 Nguyễn Thị Thanh Hương 096308xxxx

31/3/2019 Vương Thị Hạt 098353xxxx

11/07/2019 Phạm Thị Liên 096648xxxx

26/09/2019 Vũ Mỹ Linh 093632xxxx

28/4/2019

12/03/2019 Nguyễn Thị Lập 097414xxxx

18/04/2019 Trịnh Ngọc HÀ 097506xxxx

17/02/2019 Vũ Thị Phương Anh 096570xxxx

20/3/2019 Nguyễn Thị Ngọc Anh 036491xxxx

19/09/2019 Nguyễn Hoài Trâm

25/10/2019 Nguyễn Thị Thúy 098398xxxx

10/01/2019 Phạm Thị Huyền 097785xxxx

Nguyễn Vân Anh

Trần Gia Hưng

Nguyễn Đặng Hùng Nam

Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Đức Khôi

nguyễn Hoàng Phương Linh

Phạm Lê Khánh Ngọc

Vũ An Nhiên

Nguyễn Tịnh Khánh Vân

Nguyễn Ngọc Bình An

Nhữ Nguyễn Đan anh

Phạm Tuấn Anh

Nguyễn Khả Như

Bùi Gia Huy

Bùi Bảo Nam 

Phạm Anh Khang

Hoàng Minh Tuấn

Trần Gia Minh

Nguyễn An Tuệ Chi

Trần Tuệ Lâm

Dư Đình Dũng 

Đinh Minh Khoa

Trần Nguyễn Bảo An 

Nguyễn Ngọc Bảo Anh

Hoàng Ngọc Thùy Dương 

Nguyễn Khánh Chi

Lưu Diệp Chi

Đỗ Ngọc Quang Hiếu

Nguyễn Phước Bảo Hân



30/01/2019 Trần Thị Uyên 097315xxxx

05/11/2019 Hà Thị Hiền 091231xxxx

05/11/2019 Hà Thị Hiền 091231xxxx

10/06/2019 Nguyễn Thanh Dung 098807xxxx

25/4/2019 Đỗ Quỳnh Anh 090221xxxx

12/01/2019

17/8/2019 Nguyễn Thị Hương Huyền 094687xxxx

09/03/2019 Ngô Thị Vân Khánh 098516xxxx

17/2/2019 Nguyễn Thu Quỳnh 097883xxxx

26/9/2019 Chu Thị Thi Phương 093699xxxx

04/11/2019 Hoàng Thùy Dung 096779xxxx

08/03/2019 Nguyễn Thị Thúy Vân 098458xxxx

23/1/2019 Nguyễn Thị Đạt 097283xxxx

30/08/2019

17/3/2019 Nguyễn Khánh linh 097831xxxx

09/10/2019 Nguyễn Thị Phương Thảo 098200xxxx

01/10/2019 Trần Ngọc Tú 093382xxxx

28/06/2019

08/04/2019 Phạm Bích Ngọc 094317xxxx

31/05/2019

04/09/2019 Nguyễn Thị Thúy 035464xxxx

01/01/2019 Đỗ Thị Thùy Dương 090216xxxx

13/1/2019 Nguyễn Thị Hải 098573xxxx

27/8/2019 Hồ Thúy Ngân

06/11/2019 Nguyễn Thị Thu Huyền 098990xxxx

30/1/2019 Võ Thị Na 038728xxxx

26/03/2019 Hoàng Mỹ Linh 098733xxxx

27/11/2019 Lê Thị Thùy Linh 091920xxxx

25/05/2019

25/08/2019 Hoàng Thị Hường 039680xxxx

Trần Ngọc Đức

Nguyễn Hạ Trâm Anh

Nguyễn Thu Trang 

Trương Gia Nhi

Nguyễn Phong Anh Dương 

Quách Linh Đan

Vũ Hải Đăng

Chu Quốc Anh 

Nguyễn Khoa

Triệu Gia Hưng

TẠ Doãn Phúc An

Phùng Hà Gia Huy

Phùng Hà Gia Hưng

Nguyễn Trọng Nam Thành

Nguyễn Sĩ Long 

Nguyễn Ngọc Minh Khuê

Nguyễn BÁ Minh Đăng

Nguyễn Lam Ngọc

Trịnh Hoàng Phúc

Lê Ngọc Diệp

Ngô Thành Long

Đinh Hoàng Dương

Lê Quang Lâm

Nguyễn Đình Khôi

Đỗ Anh Dũng 

Trần Diệu Anh

Nguyễn Thảo An Nhiên 

Phan Lạc Hoàng Dũng 

Hồ Văn Minh Khang

Nguyễn Khánh Chi


